越南峴港以南地區2016年度「華語文獎學金」初選錄取名單
    DANH SÁCH ỨNG VIÊN SƠ TUYỂN “HỌC BỔNG TIẾNG HOA NĂM 2016” TỪ ĐÀ NẴNG TRỞ VÀO NAM
駐胡志明市臺北經濟文化辦事處教育組公告 日期：2016年5月30日
Phòng Giáo dục-Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM công bố ngày  30/5/2016
	標號
STT
	越文姓名
TÊN TIẾNG VIỆT
	中文姓名
TÊN TIẾNG HOA
	性別
GIỚI TÍNH
	出生年份
NĂM SINH
	初選結果
KẾT QUẢ SƠ TUYỂN

	1
	LÊ TỰ VŨ TRƯỜNG
	黎自雨長
	男/NAM
	1988
	正取(12個月)/Chính thức (12 tháng)

	2
	ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO
	鄧氏芳草
	女/NỮ
	1990
	正取(12個月)/Chính thức (12 tháng)

	3
	TRẦN NGỌC SƠN
	陳玉山
	男/NAM
	1998
	正取(12個月)/Chính thức (12 tháng)

	4
	LÊ THỊ LAN HƯƠNG
	黎氏蘭香
	女/NỮ
	1985
	正取(12個月)/Chính thức (12 tháng)

	5
	TRẦN HOÀNG HINH
	陳黃馨
	男/NAM
	1994
	正取(12個月)/Chính thức (12 tháng)

	6
	QUÁCH TRỌNG KHANG
	崞重康
	男/NAM
	1993
	正取(12個月)/Chính thức (12 tháng)

	7
	TÔ XIẾU ẠI
	蘇秋愛
	女/NỮ
	1994
	正取(12個月)/Chính thức (12 tháng)

	8
	LƯƠNG KIẾT TRINH
	梁潔貞
	女/NỮ
	1992
	正取(9個月)/Chính thức (9 tháng)

	9
	THÁI PHẠM ANH THƯ
	蔡範英詩
	女/NỮ
	1991
	正取(9個月)/Chính thức (9 tháng)

	10
	PHẠM HỒNG MINH TÂM
	
	女/NỮ
	1994
	正取(9個月)/Chính thức (9 tháng)

	11
	NGUYỄN TRẦN HIỆP
	阮陳俠
	男/NAM
	1993
	正取(9個月)/Chính thức (9 tháng)

	12
	VÒNG VÀ KÍU
	黃華嬌
	女/NỮ
	1993
	正取(9個月)/Chính thức (9 tháng)

	13
	TRẦN THỊ HỒNG QUỳNH
	陳氏紅瓊
	女/NỮ
	1992
	正取(9個月)/Chính thức (9 tháng)

	14
	VĂN HOÀNG KIM NGỌC
	文黃金玉
	女/NỮ
	1993
	正取(6個月)/Chính thức (6 tháng)

	15
	TRẦN THỊ NGỌC HUỆ
	陳氏玉蕙
	女/NỮ
	1993
	正取(6個月)/Chính thức (6 tháng)

	16
	LÝ DIỄM HẰNG
	李艷嫦
	女/NỮ
	1994
	正取(6個月)/Chính thức (6 tháng)

	17
	NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH
	阮氏瓊英
	女/NỮ
	1991
	正取(6個月)/Chính thức (6 tháng)

	18
	NGUYỄN THẾ ANH 
	阮世英
	男/NAM
	1990
	正取(6個月)/Chính thức (6 tháng)

	19
	TĂNG TUỆ NGHI
	曾慧儀
	女/NỮ
	1985
	備取(12個月)/Dự bị (12 tháng)

	20
	TRƯƠNG THỊ KHÁNH NHƯ
	張氏慶如
	女/NỮ
	1989
	備取12個月)/Dự bị (12 tháng)

	21
	TRẦN TUYẾT KHANH
	陳雪卿
	女/NỮ
	1992
	備取(9個月)/Dự bị (9 tháng)

	22
	NGUYỄN THANH THÚY
	阮清翠
	女/NỮ
	1989
	備取(9個月)/Dự bị (9 tháng)

	注意事項：以上初選錄取人必須於2016年6月20日前將大學華語中心「入學同意書」寄送至駐胡志明市臺北經濟文化辦事處參加複選，複選結果將於6月30日前公告。
Ghi chú:. Những ứng viên có tên trên gửi “Thư nhập học” của Trung tâm tiếng Hoa về cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM trước ngày 20/6/2016 để Chúng tôi xét tuyển, kết quả cuối cùng sẽ công bố trước ngày 30/6/2016. 


